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BÀI 11. ÔN TẬP  

PHẦN TRẮC NGHIỆM. 

Câu 1:​ Trong các biểu thức đại số sau, biểu thức nào không phải là đơn 

thức? 

A. .​ B. .​ C. 2.​ D. . 

Câu 2:​ Bậc của đơn thức  là 

A. .​ B. .​ C. .​ D. . 

Câu 3:​ Kết quả của phép tính  là 

A. .​ B. .​ C. .​ D. 

. 

Câu 4:​ Kết quả của phép tính  bằng 

A. .​ B. .​ C. .               D. 

 

Câu 5:​ Kết quả của phép tính (x + 1)(x – y) là 

A. .​ B. .​  



C. .​ D. . 

Câu 6:​ Hằng đẳng thức hiệu hai bình phương là: 

A. .​ B. . 

C. .​ D. . 

Câu 7:​ Phân tích đa thức  thành nhân tử ta được 

A. .​ B. .​  

C. .​ D. . 

Câu 8:​ Phân tích đa thức  thành nhân tử, ta được 

A. .​ B. .​  

C. .​ D. . 

PHẦN TỰ LUẬN. 

Câu 9:​ Thực hiện phép tính: 

a) ; 

b) . 

Câu 10:​ Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: 

a)  

b) ; 

c) ; 

d) . 

Câu 11:​ a) Thu gọn và tìm bậc của đa thức:  



b) Tính giá trị của đa thức  tại  và 

 

c) Cho . Tính giá trị của biểu thức:  

Câu 12:​ a) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau . 

b) Tìm GTNN của biểu thức  

 

BÀI TẬP VỀ NHÀ 

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM. 

Câu 1:​ Trong các biểu thức đại số sau, biểu thức không phải đơn thức là 

A. x – 2.​ B. .​ C. 2x6y7.​ D. 3xy. 

Câu 2:​ Biểu thức nào sau đây là đơn thức thu gọn? 

A. xyz + xz.​ B. – 5xy2.​ C. 2(x2 + y2).           D.– 3x4yxz. 

Câu 3:​ Bậc của đa thức x2y5 – x2y4 + y6 + 1 là 

A. 4.​ B. 5.​ C. 6.​ D. 7. 

Câu 4:​ Cặp đơn thức nào sau đây không đồng dạng? 

A. 7x3y và .​ B.  và 32x2y3;. 

C. 5x2y3 và - 2x3y2.​ D. ax2y và 2bx2y (a, b là các hằng số khác . 

Câu 5:​ Đơn thức thu gọn của đơn thức (3x2y).(xy2)y3 là 

A. 5x3y5.​ B. 3x3y5.​ C. 3x3y6.​ D. 3x2y5. 

Câu 6:​ Trong các khẳng định sau, khẳng định đúng là 

A. (A – B)(A + B) = A2 + 2AB + B2. 

B. (A + B)(A – B) = A2 – B2. 

C. (A + B)(A – B) = A2 – 2AB + B2. 

D. (A + B)(A – B) = A2 + B2. 

Câu 7:​ Khai triển (3x + 4y)2 ta được 



A. 9x2 + 24xy + 16y2.​ B. 9x2 + 12xy + 16y2. 

C. 9x2 + 24xy + 4y2.​ D. 9x2 + 6xy + 16y2. 

Câu 8:​ Viết biểu thức 25x2 – 20xy + 4y2 dưới dạng bình phương của một 

hiệu 

A. (5x + 2y)2.​ B. (2x – 5y)2.​  

C. (25x – 4y)2.​ D. (5x - 2y)2 

PHẦN II. TỰ LUẬN. 

Câu 9:​ Thực hiện phép tính: 

a)   

b)  

Câu 10:​ Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: 

a)  ​ ​ ​ ​ b)   

c) .​ ​ d)  

Câu 11:​ a) Thu gọn và tìm bậc của đa thức:  

b) Tính giá trị của đa thức:  tại  

c) Cho , tính nhanh giá trị của biểu thức: . 

d) Cho . Tính giá trị của biểu thức sau: 

. 

Câu 12:​ a) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: . 

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức. C = x2 – 4xy + 5y2 + 10x – 22y + 

30. 

 


